TRƯỜNG THCS NGUYỄN HIỀN
GỢI Ý HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 
(Đối với học sinh không thể học tập trực tuyến)
MÔN:TIẾNG ANH KHỐI 8 - TUẦN: 1
1. Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
	NỘI DUNG 
	GHI CHÚ

	Unit 1: My friends
	Activity 1: Getting started (p10)
Activity 2: Vocabulary
Activity 3: Listen and read  (p.10-11)
Activity 4: Language focus: Simple present (p. 16)

	Aictivity 1: Getting started 

	Học sinh nhìn tranh trang 10 mà miêu tả xem những người trong tranh đang làm gì: 
Ví dụ: 
A, They are playing soccer and their favorite activity is soccer. 

	Activity 2: Vocabulary



		Vocabulary: 
- public /ˈpʌblɪk/ (n): công cộng
- look like /lʊk laɪk/ (v): trông giống như
- laugh /lɑːf/ (v): cười
- photograph /ˈfəʊtəɡrɑːf/ (n): bức ảnh
- humorous /ˈhjuːmərəs/ (a): có tính hài hước
- enough/ɪˈnʌf/ (adv): đủ
- introduce /ˌɪntrəˈdjuːs/ (v): giới thiệu
- blond /blɒnd/ (a): vàng hoe
- set /set/ (v): lặn (mặt trời)
- slim /slɪm/ (a): thanh mảnh, mảnh mai
- rise /raɪz/ (v): mọc (mặt trời)
- straight /streɪt/ (a): thẳng
- planet /ˈplænɪt/ (n): hành tinh
- curly /ˈkɜːli/ (a): quăn, xoăn (tóc)
- earth /ɜːθ/ (n): Trái Đất

	Activity 3: 
Listen and read 
	Listen and read: p.10
Học sinh đọc đoạn hội thoại sau đó trả lời câu hỏi trang 11

	Activity 4: Language focus 1
	Simple present: 
Thì hiện tại đơn - The simple present tense

· Cấu trúc: S + V (s/ es)
· Cách dùng:
- Thì hiện tại đơn diễn tả một thói quen hay việc thường làm ở giai đoạn hiện tại.
Ví dụ: I go on holiday twice a year.
          (Tôi đi nghỉ mát mỗi năm hai lần.)
- Thì hiện tại đơn diễn tả một chân lí hoặc một sự thật hiển nhiên.
Ví dụ: The sun rises in the east and sinks in the west.
           ( Mặt trời mọc ở hướng đông và lặn ở hướng tây.)
· Lưu ý về dạng động từ ngôi thứ ba số ít ở thì hiện tại đơn:
Những động từ tận cùng bằng các chữ cái -ch, -s, -sh, -ss, -ch, -x, -z, hoặc -o thì ta thêm “es” cho ngôi thứ ba số ít.
Ví dụ: watch -> watches; brush -> brushes; do -> does; fix -> fixes

	Activity 4: 
Exercises. 
	· Học sinh làm bài tập trong sách giáo khoa              ( trang 16)

	
	· 



2. Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Lớp:
Họ tên học sinh

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Anh
	Activity 1 :
Activity 2 :
	1.
2.




Mọi thắc mắc về kiến thức bài học, học sinh liên hệ:
· Cô: Phạm Thu Trang 
· Điện thoại và zalo: 00938884357
· Thời gian: thứ sáu từ 8 giờ đến 21giờ
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